
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLKX22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 45,000

1 67DLKX20487 TRỊNH TRUNG ĐỨC 05/02/1993 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

2 67DLKX20392 TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG 19/08/1995 7.8 B 4.9 D 7.9 B 7.5 B 5.4 D+ 5.5 C 0 0

3 67DLKX20364 LÊ THỊ HỒNG 02/09/1992 6.9 C+ 6.3 C+ 8.7 A 8.1 B+ 6.5 C+ 4.8 D 0 0

4 67DLKX20394 LÊ THỊ KHÁNH LINH 11/07/1995 7.5 B 6.1 C+ 8.1 B+ 7.1 B 7.3 B 5.7 C 0 0

5 67DLKX20393 NGUYỄN HOÀNG LONG 01/09/1988 7.2 B 4.8 D 6.7 C+ 7.8 B 4.7 D 4.3 D 0 0

6 67DLKX20461 LÝ TUẤN MINH 18/07/1995 3.5 F 4.2 D 7.1 B 6.2 C+ 4.0 D 1.6 F 2 30,000

7 67DLKX20371 LÊ HÀ MẠNH 30/01/1991 7.5 B 5.7 C 8.3 B+ 6.1 C+ 6.1 C+ 5.8 C 0 0

8 67DLKX20403 ĐIÊU VĂN TUYẾN 27/10/1995 7.6 B 4.5 D 8.6 A 6.5 C+ 5.5 C 5.7 C 0 0

9 67DLKX20384 HOÀNG KIM TUYẾN 29/08/1993 7.3 B 6.3 C+ 8.5 A 8.6 A 5.2 D+ 3.4 F 1 15,000
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